 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, sản lượng ước tính 3 tấn rau/tháng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	Hợp tác xã  Dịch vụ nông nghiệp Nam Sơn
Đại diện:
Phạm Văn Thân

	Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0989.335.845

	Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả chuối. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.


	
	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco
Đại diện:
Phạm Mỹ Linh
	

Phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
ĐT:024.3975.6699

    
	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại rau, củ, quả. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	3
	Công ty cổ phần KMS Đầu tư sản xuất và thương mại
Đại diện: 
Triệu Quang Trung

	Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0935.828.363


	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại nấm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất nấm
Đại diện: 
Chu Văn Yến
	Xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0913.304.951
	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nấm (nấm sò, mộc nhĩ, nấm linh chi...). Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.   

	2
	Hộ nuôi trồng và chế biến chè
Đại diện: 
Bùi Văn Yên
	Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 033.509.7589
	Chuyên cung cấp các loại chè tươi, chè búp khô chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận.   

	3
	Hộ kinh doanh rau, củ, quả
Đại diện: 
Phạm Xuân Thành
	Thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 034.821.7574
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả an toàn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ kinh doanh rau sạch
Đại diện: 
Phạm Thị Lệ
	Thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 037.251.8506

	Chuyên cung cấp rau sạch các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.










NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở kinh doanh rau các loại 
Đại diện:
Bùi Thị Hải
	Thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0987.399.471

	Chuyên cung cấp rau các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và các vùng lân cận. 

	2
	Cơ sở kinh doanh quả các loại
Đại diện:
Nguyễn Thị Huệ 
	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội 
ĐT: 038.442.0938

	Mua, bán quả các loại theo mùa đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.

	3
	Nhà vườn kinh doanh cây giống
Đại diện:
Nguyễn Văn Thành

	

Thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0986.102.916

    
	Chuyên cung cấp cây giống các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh hoa, cây cảnh
Đại diện: Nguyễn Văn Hải
	

Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0944.666.366

    
	Chuyên bán các loại hoa cây cảnh, cây nội thất văn phòng, tiểu cảnh sân vườn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Trì và các vùng lân cận.



	









NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Xí nghiệp thủy sản và dịch vụ du lịch Suối Hai
Đại diện: 
Cao Xuân Trường
	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0912.792.676
	Chuyên cung cấp nhiều loại cá giống, tôm, cá thương phẩm phục vụ khu vực Hà Nội và các khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Phùng Viết Định
	
Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0974.356.946
	Chuyên cung cấp nhiều loại cá giống, cá thương phẩm, lợn thương phẩm phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
Đại diện:
Chu Hữu Quy 
	
Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT. 0904.553.048
	Chuyên cung cấp lợn giống và cá thương phẩm phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận. 

	4
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Phạm Thế Mỹ
	
Xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT. 0978.226.065
	
Chuyên cung cấp nhiều loại cá giống, cá thương phẩm phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận. 
















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất đồ gồ mỹ nghệ
Đại diện:
Đức Khuyến
	
Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0979.485.785
	Chuyên chạm khảm bàn ghế, sập, tủ, tranh... các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ
Đại diện:
Đặng Văn Khương
	
Xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:038.3033.593

	Chuyên cung cấp, bán buôn, bán lẻ tượng mỹ nghệ, tranh đá, non bộ... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở sản xuất hương
Đại diện:
Nguyễn Văn Trọng
	
Xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0975.529.986
	Chuyên cung cấp các sản phẩm hương thắp với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	4
	Cty TNHH Mây tre đan Hùng Việt
Đại diện:
Trần Thị Thảo Yến
	
Xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:0988.743.655

	Chuyên cung cấp, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm mây tre đan với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



 












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nông sản Mộc Châu
Đại diện:
Lê Văn Các

	
Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
ĐT:0982.517.128


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả hồng, bơ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

	2
	HTX Nông nghiệp Chiềng Phú
Đại diện: 
Hà Văn Dự

	Xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 
ĐT:032.721.5808


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau các loại: Cà pháo, bắp cải, su hào, cải thảo, cải Đông Dư, cải ngọt, cải mèo, cà chua, mướp đắng... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.


	3
	Tổ hợp tác sản xuất chè an toàn VietGAP Vũ Quý
Đại diện:
Vũ Văn Như
	

Xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
ĐT:035.3110.889




    
	Chuyên sản xuất và tiêu thụ chè búp tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	4
	
Tổ hợp tác sản xuất chè an toàn VietGAP Phú Ninh
Đại diện:
Đoàn Xuân Dương
	
Xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
ĐT:037.6511.422
	Chuyên sản xuất và tiêu thụ chè búp tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.






